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1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Gợi ý minh chứng các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Văn bản tham chiếu

	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý (2)

	Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
	- Các văn bản (văn bản về việc công nhận tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của trường theo quy định; Báo cáo hàng năm thể hiện Đảng bộ, chi bộ trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo các văn bản của Đảng CSVN; văn bản về việc công nhận thành tích thi đua đạt được của tổ chức Đảng…).
	THẦY CHÌ

	Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
	- Trường có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các đối tượng được thụ hưởng;
- Các báo cáo, báo cáo tài chính, sổ sách liên quan đến những cá nhân được hưởng chính sách ưu đãi.
- Các văn bản (Thông báo tuyển sinh, quy định ở ký túc xá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ ... ) của nhà trường không vi phạm chính sách bình đẳng giới.
	- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP
THẦY CẢNH

	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo (2)
- Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
- TT 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	- Có báo cáo, sổ sách (sổ lên lớp), giáo án… thể hiện hoạt động đào tạo của trường đáp ứng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt;
- Có các văn bản (hợp đồng, công văn, báo cáo…) liên quan đến việc phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập.
- Có các văn bản, tài liệu, sổ sách… thể hiện trường thực hiện các quy định đặc thù của ngành (nếu có) 

	THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	- Có văn bản của trường thể hiện có sự tham gia của người sử dụng lao động trong việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của người học (Có thỏa thuận, hợp đồng, phiếu đánh giá, biên bản, báo cáo kết quả thực tập….);
- Có văn bản thể hiện đặc thù của ngành (nếu có)

	THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động (1)
– Thông tư số 06/2017/TTBLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tư số 07/2017/TTBLĐTBXH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tư số 08/2017/TTBLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Có kế hoạch cho đội ngũ nhà giáo đi thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp hàng năm  
Có các văn bản (báo cáo kết quả, bản thu hoạch, chứng nhận, chứng chỉ...) thể hiện kết quả nhà giáo thực tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất
· Thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình (0)
- TT số 03/2017/TT – BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
- Thông tư số 12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
-Thông tư số 13/2017/TT- BLĐTBXH ngày 13/3/2017 về việc Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện (3)

	Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	- Trường có quy chế quản lý, sử dụng Thư viện
- Có sơ đồ mặt bằng thư viện và khảo sát thực tế cho thấy thư viện của trường bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế.
- Có danh mục chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt.
 - Danh mục các tài liệu (sách, chương trình, giáo trình...) của thư viện thể hiện số lượng của mỗi loại, trong đó mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Nếu Trường có hợp đồng liên kết với đơn vị khác (Thư viện tỉnh, Trường khác....) thì số lượng đầu sách, tài liệu của đơn vị liên kết không được tính là số lượng đầu sách, tài liệu của thư viện Trường
	- Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 về Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

THẦY VIỆT

	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
	- Trường có quy chế quản lý, sử dụng Thư viện
- Có văn bản (phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp ý kiến, thông báo, công văn, quyết định…) của trường thể hiện hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
	THẦY VIỆT

	Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	- Trường có quy chế quản lý, sử dụng Thư viện điện tử
- Có danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện
- Có cơ sở dữ liệu điện tử, trong đó các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử
- Có phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu đang sử dụng tại thư viện
	- Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 về Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

THẦY VIỆT

	Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế (5)

	Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	- Có văn bản (Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết của Đảng, Công văn, Thông báo, quyết định, báo cáo…) thể hiện trường đã thực hiện các chính sách khuyến khích (về tài chính, thi đua …) cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo.
	CÔ TRANG

	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).

	- Có văn bản (Quyết định công nhận, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến … ) thể hiện trường có các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng). 
	CÔ TRANG

	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	- Mỗi năm, trường có ít nhất 2 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
- Danh sách tổng hợp các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường đã được đăng tải và các sản phẩm (đường link, đĩa CD, ấn phẩm, bài báo...) kèm theo

	CÔ TRANG

	Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	- Có văn bản (Quyết định, báo cáo, giấy chứng nhận, biên bản chuyển giao…) của trường thể hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng) được ứng dụng trong thực tiễn) 

	CÔ TRANG

	Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
	- Có các văn bản (biên bản thỏa thuận, hợp đồng, báo cáo…) của trường thể hiện có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, trong đó có các thông tin: đối tượng liên kết, thời gian thực hiện, nội dung hoạt động cụ thể ... 
- Nội dung của các báo cáo thể hiện kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần: nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường
	CÔ TRANG

	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính (0)

	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học (8)

	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
	- Có văn bản (quy chế, quy định, quyết định, công văn, báo cáo, tài liệu...) của trường thể hiện người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.

	- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí
- Quyết định 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ….
- Các văn bản khác có liên quan

THẦY CẢNH

	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
	- Có văn bản (Công văn, thông báo, quyết định, báo cáo…) thể hiện người học được hưởng các chế độ, chính sách (miễn giảm học phí, ưu tiên ở ký túc xá…) theo quy định.
	- Điều 62, 63, 64 Luật GDNN
- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí
- QĐ 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP quy định chính sách nội trú đối với HSSV học cao đẳng, trung cấp
- Các văn bản khác có liên quan
THẦY CẢNH

	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	- Có văn bản (quy chế chi tiêu nội bộ, quyết định khen thưởng, bằng khen, giấy khen, báo cáo…) thể hiện trường thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. 
- Có văn bản (quyết định, thông báo, báo cáo...)  thể hiện người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	- QĐ 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 về học bổng khuyến khích học nghề
- Các văn bản khác có liên quan

THẦY CẢNH

	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	- Các vản bản (thông báo tuyển sinh, quy định về đối tượng được ở ký túc xá, báo cáo…) của trường thể hiện người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	Luật GDNN

THẦY CẢNH

	Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
	- Các văn bản (hồ sơ thiết kế, danh sách học sinh, sinh viên ở ký túc xá, báo cáo…) và khảo sát thực tế cho thấy trường đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
	- Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 về Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
- Các văn bản khác có liên quan
THẦY CẢNH

	Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
	- Các văn bản (kế hoạch, quyết định, thông báo, báo cáo…) của trường thể hiện người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường. 
	- Thông tư 15/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2013 của Bộ LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề
THẦY CẢNH
- Hiện tại Vụ HSSV đang dự thảo “Thông tư quy định về hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh sinh viên các cơ sở GDNN”.
- Các văn bản khác có liên quan

	Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	- Các văn bản (kế hoạch, thông báo, tài liệu tư vấn, báo cáo…) thể hiện Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
	- Các văn bản (kế hoạch, quyết định, hợp đồng, báo cáo…) thể hiện hằng năm trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
- Trường hợp tại năm kiểm định chưa thực hiện thì phải có kế hoạch thực hiện.
	- QĐ 26/2007/QĐ-BLĐTBXH  ngày 24/12/2007 ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy
- Hiện tại Vụ HSSV đang dự thảo Thông tư Quy chế công tác HSSV
- Các văn bản khác có liên quan
THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng (2)

	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	- Các văn bản (kế hoạch, phiếu khảo sát, danh sách đơn vị sử dụng lao động khảo sát, báo cáo...)  thể hiện hằng năm, trường thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	THẦY PHƯƠNG

	Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	- Các văn bản hoặc dữ liệu thể hiện các thông tin của người học có việc làm sau tốt nghiệp (họ tên, vị trí việc làm, thông tin liên hệ người học và đơn vị sử dụng lao động…) thể hiện Trường có tỷ lệ 80% người học cóviệc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	THẦY PHƯƠNG



Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của nhóm và khả năng, kinh nghiệm làm việc của CBNV, xin phép Thầy Cảnh, đề xuất Thư ký của nhóm là Cô Trần Thị Thu Hà, CV phòng CTCT - HSSV 
2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
2.1. Minh chứng: 
Tìm các minh chứng có sẵn (lập bảng kê minh chứng, nếu HĐ chưa thống nhất đánh mã minh chứng thì nhóm chỉ liệt kê, chưa cần đánh mã minh chứng): Trước 20/9/2017
Thảo luận với từng cán bộ phụ trách đơn vị trong nhóm để đề xuất bổ sung các minh chứng của đơn vị: Trước 25/9/2017
Các đơn vị trong nhóm hoàn chỉnh việc bổ sung các minh chứng: Trước 5/10/2017
2.2. Viết báo cáo và góp ý
Cán bộ phụ trách đơn vị viết xong dự thảo báo cáo từng tiêu chí (lần 1): Trước 25/9/2017
Nhóm góp ý lần 1: Từ 26/9/2017 đến 30/9/2017
Cán bộ phụ trách đơn vị bổ sung dự thảo báo cáo từng tiêu chí (lần 2): Trước 5/10/2017
Nhóm góp ý lần 2: Từ 6/10/2017 đến 10/10/2017
Cán bộ phụ trách đơn vị hoàn chỉnh dự thảo báo cáo từng tiêu chí (lần 3): Trước 5/10/2017
2.3. Hoàn chỉnh báo cáo
Thư ký của nhóm gửi báo cáo cho Thư ký Hội đồng góp ý: Trước 20/10/2017
Thống nhất ý kiến trong nhóm sửa hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng: Trước 25/10/217 
Trong quá trình thực hiện, có bất cứ vướng mắc nào, kính đề nghị Quý Thầy Cô bàn bạc ngay với Trưởng nhóm để tìm cách giải quyết.
Trên đây là đề xuất dự thảo kế hoạch thực hiện viết BC kiểm định của nhóm 3, kính đề nghị Quý Thầy Cô góp ý để nhóm thống nhất thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiến độ quy định. 
Xin cảm ơn Quý Thầy Cô.
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